
Kon Tum, ngay 02 thong 8 nam 2024

so Y TE TINH KON TUM CONG HoA xA HOI CHU NGHiA V~T NAM
PHONG NGHI~P VT}Y, DQc I~p - Tl}'do - H~nh phuc

DUQ'C

PHIEUTRINH
v~ vi~c dang bii danh sach dang ky nguiri hanh ngh~ t~i cac co' sir
kham b~nh, chua b~nh len Trang thong tin di~n tir cua So' Y t~

Kinh trinh: Lanh dao So Y t~.

1.Tom tit nQidung c~n trinh:

Xem xet, phe duyet va dang tai tren Trang thong tin di~n tir elm.Sa Y t~ danh
sach nguoi dang ky harm nghe tai 04 co so kham benh, chua benh. NQidung dang titi
va h6 sa cu th~ nhir sau:

STT Mii sAh&sO' Ngay ti~p nh~n Ten co so

Ot H34.16-240715-0002 311712024 Trung tam Y t~huyen Kon Plong

02 H34.16-240801-0002 01/8/2024 Trung tam Y te huyen Tu MO'
Rong

03 H34.16-240802-0004 02/8/2024 Trung tam Y t~huyen Ia H'Drai

04 H34.16-240802-0007 02/8/2024 Phong kham Da khoa va Tiem
chung H<;lnhTfun

2.Y ki~n d~ xu~t ciia ngU'ootrinh:

Danh sach nhan sir dang ky harm nghe cua dan vi dS nghi dang tai d§.y du thea
quy dinh tai Nghi dinh s6 96/2023/ND-CP ngay 30/12/2023 cua Chinh phu quy dinh
chi ti~tmQts6 diSu cua Lu~tKham b~nh, chua b~nh.

Kinh trinh lanh d<;loSo Y t~ xem xet, phSduy~t vi~cdang titi danh sach dang kY
ngum harm nghS t<;licac cO'so kham b~nh, chua b~nh len Trang thong tin di~n illcua
So Yt~.I.

Hoang Van Bich

NGUmTRlNH

Nguy~n Cong Thanh



 

 

SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM 

TRUNG TÂM Y TẾ KON PLÔNG 
____ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
______________________________________ 

Số:         /YTKPL-KHNV 
 

   V/v thay đổi danh sách nhân sự 

hành nghề khám bệnh, chữa bệnh 

      Kon Plông, ngày     tháng     năm 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Kon Tum. 
 

Thực hiện Nghị định số 96/2023/NĐ-CP ngày 30/12/2023 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết một số điều của luật khám bệnh, chữa bệnh. 

Trung tâm Y tế huyện Kon Plông báo cáo thay đổi danh sách đăng ký nhân sự 

tham gia hành nghề khám bệnh chữa bệnh, cụ thể như sau: 

1. Nội dung thay đổi về nhân sự đăng ký hành nghề khám bệnh, chữa 

bệnh 

STT Họ và tên Ghi chú 

Nhân sự thay đổi chức vụ 

1 Nguyễn Thị Hoa 
Tham gia trực và hỗ trợ tại Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng 

2 Phan Thị Thương 
Tham gia trực và hỗ trợ tại Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng 

2. Hồ sơ minh chứng gửi kèm 

Phân công bà Nguyễn Thị Hoa và bà Phan Thị Thương tham gia trực và hỗ trợ 

tại Y học cổ truyền và Phục hồi chức năng (có file pdf đính kèm). 

 3. Danh sách đăng ký người hành nghề: Đính kèm theo công văn. 

Kính gửi Sở Y tế đăng tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Quách Hữu Nam 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH ĐĂNG KÝ NGƯỜI HÀNH NGHỀ 

 

I. TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN KON PLÔNG 

1. Địa chỉ: Thị trấn Măng Đen, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng: từ 07h00 - 11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

S 

T 

T 

Họ và tên 

Số giấy phép 

hành 

nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh  

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám 

bệnh, 

chữa bệnh 

khác (nếu 

có) 

Ghi 

chú 

I Ban Giám đốc 

1 
Quách Hữu Nam 

 

000812/KT-

CCHN 

 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Thực 

hiện kỹ thuật siêu 

âm sản phụ khoa và 

siêu âm bụng tổng 

quát      

 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

 

Giám đốc: Chỉ đạo 

chung công tác Bệnh 

viện. Bác sỹ CKI: Ngoại 

sản; khám chữa bệnh đa 

khoa; Siêu âm sản phụ 

khoa và siêu âm bụng 

tổng quát; Chịu trách 

nhiệm chuyên môn 
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KBCB 

2 
Nguyễn Đức Hiền 

 

001634/KT-

CCHN 

 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Phó Giám đốc, thực hiện 

các kỹ thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

  

II Các Khoa/Phòng/Bộ phận chuyên môn 

3 Nguyễn Văn Phong 
000842/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về xét nghiệm; kỹ 

thuật xét nghiệm 

test nhanh chuyên 

ngành vi sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Phụ trách Khoa Xét 

nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh; Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn về 

xét nghiệm; kỹ thuật xét 

nghiệm test nhanh 

chuyên ngành vi sinh 

  

4 A Sự 
000810/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về Hình ảnh y học 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Kỹ thuật viên hình ảnh y 

học; Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh 

  

5 Đinh Thùy Thu 
005439/QNG

-CCHN 

Thực hiện theo 

chức năng nhiệm vụ 

của  Kỹ thuật viên 

xét nghiệm theo 

quy định tại Thông 

tư 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015; kỹ 

thuật xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm; thực hiện các 

kỹ thuật xét nghiệm, kỹ 

thuật chuyên ngành vi 

sinh học lâm sàng; Khoa 

Xét nghiệm - Chẩn đoán 

hình ảnh 

  



3 

 

test nhanh chuyên 

ngành vi sinh 

6 Lê Minh Tiến 
2890/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về xét nghiệm 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Kỹ thuật viên xét 

nghiệm; thực hiện các 

kỹ thuật xét nghiệm; 

Khoa Xét nghiệm - Chẩn 

đoán hình ảnh 

  

7 La Tiến Hoàng 
2851/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Thực 

hiện các kỹ thuật 

nắn chỉnh - bó bột 

trong điều trị gãy 

xương và chấn 

thương 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ đa khoa; KBCB 

đa khoa; Thực hiện các 

kỹ thuật nắn chỉnh - bó 

bột trong điều trị gãy 

xương và chấn thương, 

Khoa KB - HSCC - 

HSTC - Chống độc - 

RHMMTMH 

  

8 
Nguyễn Thị Thùy 

Nhung 

2726/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế và 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ  

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cao đẳng điều dưỡng đa 

khoa, Khoa KB - HSCC 

- HSTC - Chống độc - 

RHMMTMH 

  

9 Nguyễn Khánh Việt 
000851/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Thực 

hiện kỹ thuật siêu 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

Bác sỹ chuyên khoa I 

chuyên ngành Hồi sức 

cấp cứu – chống độc; 

  



4 

 

âm tổng quát 13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Phụ trách Khoa KB - 

HSCC - HSTC - Chống 

độc - RHMMTMH; 

KBCB đa khoa; Thực 

hiện kỹ thuật siêu âm 

tổng quát 

10 Nguyễn Tấn Hùng 
2671/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Thực 

hiện kỹ thuật siêu 

âm tổng quát 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ đa khoa, KBCB 

đa khoa; Khoa KB - 

HSCC - HSTC - Chống 

độc – RHMMTMH; 

Thực hiện kỹ thuật siêu 

âm tổng quát 

  

11 Đinh Thị Quyến 
000808/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cử nhân điều dưỡng đa 

khoa, Khoa KB - HSCC 

- HSTC - Chống độc - 

RHMMTMH 

  

12 Lê Thị Lệ 
000811/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cao đẳng điều dưỡng đa 

khoa, Khoa KB - HSCC 

- HSTC - Chống độc - 

RHMMTMH 

  

13 Võ Thị Ngọc Nhung 
2740/KT-

CCHN 

Thực hiện theo 

phạm vị chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cao đẳng điều dưỡng đa 

khoa, Khoa KB - HSCC 

- HSTC - Chống độc - 

RHMMTMH 
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07/10/2015 của Bộ 

Trưởng Bộ Y tế và 

Bộ Trưởng Bộ Nội 

vụ 

14 Nguyễn Đức Bình 
000823/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về Gây mê hồi sức; 

thực hiện các kỹ 

thuật bó bột 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cử nhân điều dưỡng; Kỹ 

thuật viên gây mê hồi 

sức đại học; thực hiện 

các kỹ thuật bó bột, 

Khoa KB - HSCC - 

HSTC - Chống độc - 

RHMMTMH 

  

15 Lý Thị Dung 
000876/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cao đẳng điều dưỡng đa 

khoa, Khoa KB - HSCC 

- HSTC - Chống độc - 

RHMMTMH 

  

16 A Klúc 
002015/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ đa khoa, KBCB 

đa khoa; Khoa KB - 

HSCC - HSTC - Chống 

độc - RHMMTMH 

  

17 Phạm Thị Hiền 
1990/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Thực 

hiện kỹ thuật siêu 

âm tổng quát 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ đa khoa, KBCB 

đa khoa; Phó trưởng 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật 

- Gây mê hồi sức - 

CSSKSS và Phụ sản; 

Thực hiện kỹ thuật siêu 

âm tổng quát. 

  

18 Đào Thị Thủy 000878/KT- Thực hiện các kỹ Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng Cử nhân điều dưỡng sản   
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CCHN thuật chuyên môn 

về hộ sinh; Cử nhân 

điều dưỡng sản phụ 

khoa 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

phụ khoa; Thực hiện các 

kỷ thuật chuyên môn về 

hộ sinh, Khoa Ngoại - 

Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức - CSSKSS và Phụ 

sản. 

19 Trần Thị Thu 
000864/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về hộ sinh; Cử nhân 

điều dưỡng sản phụ 

khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cử nhân điều dưỡng sản 

phụ khoa; Thực hiện các 

kỹ thuật chuyên môn về 

hộ sinh, Khoa Ngoại - 

Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức - CSSKSS và Phụ 

sản. 

  

20 Nguyễn Xuân Hương 
000881/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cao đẳng hộ sinh, 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật 

- Gây mê hồi sức - 

CSSKSS và Phụ sản. 

  

21 Nguyễn Thị Thu 
000840/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thực huyên môn về 

hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cao đẳng hộ sinh; 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật 

- Gây mê hồi sức - 

CSSKSS và Phụ sản. 

  

22 Nguyễn Thị Lan 
000871/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cao đẳng hộ sinh, 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật 

- Gây mê hồi sức - 

CSSKSS và Phụ sản. 
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23 Nguyễn Thị Hải 
000834/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cao đẳng hộ sinh, 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật 

- Gây mê hồi sức - 

CSSKSS và Phụ sản. 

  

24 Nguyễn Thị Bảy 
000854/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cao đẳng hộ sinh, 

Khoa Ngoại - Phẫu thuật 

- Gây mê hồi sức - 

CSSKSS và Phụ sản. 

  

25 Bùi Văn Hùng 
2299/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ đa khoa, KBCB 

đa khoa; Khoa Ngoại - 

Phẫu thuật - Gây mê hồi 

sức - CSSKSS và Phụ 

sản. 

  

26 Y Lý 
001992/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Chẩn 

đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ chuyên khoa cấp I 

chuyên ngành YHGĐ; 

KBCB đa khoa; chẩn 

đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh lao; Khoa 

Ngoại - Phẫu thuật - Gây 

mê hồi sức - CSSKSS và 

Phụ sản. 

  

27 Vũ Phương Thảo 
000825/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

Cao đẳng điều dưỡng đa 

khoa, Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm 
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phân công. 

28 Nguyễn Thị Linh 
000826/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cao đẳng điều dưỡng đa 

khoa, Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm 

  

29 Nguyễn Thị Huê 
000841/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Thực 

hiện kỹ thuật siêu 

âm tổng quát; Chẩn 

đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ đa khoa; KBCB 

đa khoa; Phụ trách Khoa 

Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm; Thực hiện kỹ 

thuật siêu âm tổng quát; 

Chẩn đoán, điều trị và 

dự phòng bệnh lao 

  

30 Quách Thị Khương 

000875/KT-

CCHN 

 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về Điều dưỡng  

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cao đẳng điều dưỡng đa 

khoa, Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm 

  

31 Võ Thị Thanh Thúy 
2470/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015của Bộ 

trưởng Bộ Y tế và 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cử nhân điều dưỡng đa 

khoa, Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm 
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32 Lê Thị Hàn Thi 
000822/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cao đẳng điều dưỡng đa 

khoa, Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm 

  

33 Trần Tấn Phong 
001413/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ chuyên khoa I 

nhi, KBCB đa khoa; 

Khoa Nội - Nhi - Truyền 

nhiễm 

  

34 Nguyễn Thị Hà 
000813/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cao đẳng điều dưỡng đa 

khoa, Khoa Nội - Nhi - 

Truyền nhiễm 

  

35 Hà Thị Thu Chi 
000850/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Khám bệnh chữa 

thông thường bằng 

YHCT 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Y sỹ đa khoa, Giấy 

chứng nhận YHCT, 

Khoa Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng; 

Khám bệnh, chữa bệnh 

thông thường bằng y học 

cổ truyền 

  

36 Đặng Quốc Thanh 
000830/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

Y sỹ YHCT, 

 Khoa Y học cổ truyền 

và Phục hồi chức năng; 

thực hiện các kỹ thuật 

PHCN và VLTL 
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phân công. 

37 
Nguyễn Thị Thanh 

Giang 

2860/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh bằng Y học cổ 

truyền 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ YHCT, Phụ trách 

Khoa Y học cổ truyền và 

Phục hồi chức năng 

  

38 
Nguyễn Thị Thùy 

Linh 

000829/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cao đẳng điều dưỡng đa 

khoa; Khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi chức 

năng 

  

39 Trần Đình Chiến 
2792/KT-

CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ y tế và 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cao đẳng điều dưỡng đa 

khoa; Khoa Y học cổ 

truyền và Phục hồi chức 

năng 

  

40 Lê Thị Mỹ Duyên  

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cao đẳng điều dưỡng; 

Khoa KB - HSCC - 

HSTC - Chống độc - 

RHMMTMH 

  

41 Nguyễn Thị Hoa 000838/KT- Thực hiện các kỹ Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng Cao đẳng điều dưỡng;   
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CCHN 

 

thuật chuyên môn 

về Điều dưỡng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00 tại Trung 

tâm Y tế huyện. Trực 

chuyên môn tại Khoa 

YHCT theo lịch phân 

công. 

Tăng cường làm việc 

tại Khoa YHCT khi có 

lịch phân công 

 

42 Phan Thị Thương 

2318/KT-

CCHN  

 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00 tại Trung 

tâm Y tế huyện. Trực 

chuyên môn tại Khoa 

YHCT theo lịch phân 

công. 

Cao đẳng điều dưỡng; 

Tăng cường làm việc 

tại Khoa YHCT khi có 

lịch phân công 

 

  

II. TRẠM Y TẾ XÃ ĐẮK NÊN 

1. Địa chỉ: Thôn Đắk Lúp, xã Đắk Nên, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng: từ 07h00 - 11h00, buổi chiều từ 13h00-

17h00. Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

 

Ghi  

chú 
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1 Lê Văn Khiêm 
000866/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Y sỹ đa khoa, 

KBCb đa khoa; có 

Giấy chứng nhận 

YHCT 

 TYT Xã Đăk Nên 

  

2 
Nguyễn Ngọc 

Thạch 

000855/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về Điều dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cử nhân điều 

dưỡng đa khoa, 

 TYT Xã Đăk Nên 

  

3 A Thoắk 
001991/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Thực hiện kỹ 

thuật siêu âm 

tổng quát; Hướng 

dẫn chẩn đoán, 

điều trị và dự 

phòng bệnh lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ đa khoa, 

KBCB đa khoa; 

trưởng TYT xã Đăk 

Nên; thực hiện kỹ 

thuật siêu âm tổng 

quát; Hướng dẫn 

chẩn đoán, điều trị 

và dự phòng bệnh 

lao; Chịu trách 

nhiệm chuyên môn 

KBCB TYT xã Đắk 

Nên  

  

4 Đinh Thị Bảy  

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cao đẳng hộ sinh; 

Trạm Y tế xã Đắk 

Nên 
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III. TRẠM Y TẾ XÃ HIẾU 

1. Địa chỉ: Thôn Vi Chring, xã Hiếu, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng: từ 07h00 - 11h00, buổi chiều từ 13h00-

17h00. Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh  

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký 

hành nghề 

tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

(nếu có) 

Ghi 

chú 

1 Nguyễn Thế Tiến 
000837/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Hướng 

dẫn chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng bệnh 

lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Y sĩ đa khoa, KBCB 

đa khoa; có Giấy 

chứng nhận định 

hướng YHCT; 

Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh lao; 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn KBCB 

TYT xã Hiếu.   

  

2 
Nguyễn Đình 

Dương 

000872/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Y sĩ đa khoa, KBCB 

đa khoa; TYT Xã 

Hiếu 

  

3 Nguyễn Thị Minh 2322/KT- Thực hiện theo phạm Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng Cao đẳng hộ sinh,   
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Loan CCHN vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

TYT xã Hiếu 

4 Hoàng Đình Chinh 
2374/KT-

CCHN 

Thực hiện theo phạm 

vi hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cử nhân điều dưỡng 

đa khoa, Phụ trách 

TYT Xã Hiếu 

  

5 A Xao 
2297/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; Thực 

hiện kỹ thuật siêu âm 

tổng quát 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ đa khoa; 

KBCB đa khoa; 

thực hiện kỹ thuật 

siêu âm tổng quát 

  

IV. TRẠM Y TẾ XÃ ĐẮK TĂNG 

1. Địa chỉ: Thôn Vi Xây, xã Đắk Tăng, huyện Kon Plông. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng: từ 07h00 - 11h00, buổi chiều từ 13h00-

17h00. Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  Số giấy phép Phạm vi hành nghề  Thời gian đăng ký  Vị trí chuyên Thời gian đăng Ghi 
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hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh  

môn ký hành nghề tại 

cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

chú 

1 Nguyễn Văn Tài 
000883/KT-

CCHN 

Thực hiện kỹ thuật 

chuyên môn về Điều 

dưỡng 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần: Buổi sáng 

từ 7h00-11h00, buổi 

chiều từ 13h00-17h00. 

Trực chuyên môn theo 

lịch phân công. 

Cao đẳng điều 

dưỡng đa khoa, 

có chứng chỉ 

châm cứu cơ bản 

TYT xã Đăk 

Tăng 

  

2 Đinh Thị Thương 2411/KT-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế và 

Bộ trưởng Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần: Buổi sáng 

từ 7h00-11h00, buổi 

chiều từ 13h00-17h00. 

Trực chuyên môn theo 

lịch phân công. 

Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa; 

Phụ trách TYT 

Đắk Tăng  

  

3 Luân Văn Ngọc 2480/KT-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, 

chữa bệnh thông 

thường theo quy 

định tại Thông tư 

liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ y 

tế- Bộ nội vụ; 

Hướng dẫn chẩn 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần: Buổi sáng 

từ 7h00-11h00, buổi 

chiều từ 13h00-17h00. 

Trực chuyên môn theo 

lịch phân công. 

Y sỹ đa khoa, 

KBCB đa khoa; 

có Giấy chứng 

nhận định hướng 

YHCT; Hướng 

dẫn chẩn đoán, 

điều trị và dự 

phòng bệnh lao; 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn 

KBCB TYT xã 
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đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh lao 

Đắk Tăng  

4 
Đinh Thị Thu 

Hương 
2623/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần: Buổi sáng 

từ 7h00-11h00, buổi 

chiều từ 13h00-17h00. 

Trực chuyên môn theo 

lịch phân công. 

Bác sĩ đa khoa, 

KBCB đa khoa; 

TYT Đắk Tăng  

  

V. TRẠM Y TẾ XÃ NGỌC TEM 

1. Địa chỉ: Thôn Điek Not, xã Ngọc Tem, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng: từ 07h00 - 11h00, buổi chiều từ 13h00-

17h00. Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  

Số giấy phé hành 

nghề/Số chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh  

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh khác 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

1 A Chươm 002082/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị và 

dự phòng bệnh 

lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần: Buổi sáng 

từ 7h00-11h00, buổi 

chiều từ 13h00-17h00. 

Trực chuyên môn theo 

lịch phân công. 

Bác sĩ đa khoa, 

KBCB đa khoa; 

Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị và 

dự phòng bệnh 

lao; Chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn KBCB TYT 

xã Ngọc Tem 

  

2 Đinh Thị Hồng 2379/KT-CCHN 
Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần: Buổi sáng 

Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa; 
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chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ y tế 

và Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ 

từ 7h00-11h00, buổi 

chiều từ 13h00-17h00. 

Trực chuyên môn theo 

lịch phân công. 

Phụ trách TYT 

xã Ngọc tem 

3 Y Hơn 2321/KT-CCHN 

Thực hiện phạm 

vi hoạt động 

chuyên môn theo 

quy định tại 

Thông tư số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của 

Bộ trưởng Bộ y tế 

và Bộ trưởng Bộ 

Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần: Buổi sáng 

từ 7h00-11h00, buổi 

chiều từ 13h00-17h00. 

Trực chuyên môn theo 

lịch phân công. 

Hộ sinh trung 

cấp,  

TYT xã Ngọc 

Tem 

  

VI. TRẠM Y TẾ XÃ MĂNG BÚT 

1. Địa chỉ: Thôn Măng Bút, xã Măng Bút, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng: từ 07h00 - 11h00, buổi chiều từ 13h00-

17h00. Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh  

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (nếu có) 

Ghi  

chú 
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1 Y Đào 
000819/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ 

thuật chuyên môn 

về hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần: Buổi sáng 

từ 7h00-11h00, buổi 

chiều từ 13h00-17h00. 

Trực chuyên môn theo 

lịch phân công. 

Hộ sinh trung 

cấp; Phụ trách 

TYT xã Măng 

Bút 

  

2 
Nguyễn Thị 

Thu 
2311/KT-CCHN 

Tham gia sơ cứu 

ban đầu, khám 

bệnh,chữa bênh 

thông thường theo 

quy định tại Thông 

tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

27/05/2015 của Bộ 

Y tế - Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần: Buổi sáng 

từ 7h00-11h00, buổi 

chiều từ 13h00-17h00. 

Trực chuyên môn theo 

lịch phân công. 

Y sỹ  đa khoa, 

KBCB đa khoa; 

có Giấy chứng 

nhận định hướng 

YHCT; TYT xã 

Măng Bút 

  

3 A Mác 2150/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; thực 

hiện kỹ thuật siêu 

âm tổng quát; 

Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần: Buổi sáng 

từ 7h00-11h00, buổi 

chiều từ 13h00-17h00. 

Trực chuyên môn theo 

lịch phân công. 

Bác sĩ đa khoa, 

KBCB đa khoa;  

thực hiện kỹ 

thuật siêu âm 

tổng quát; Hướng 

dẫn chẩn đoán, 

điều trị và dự 

phòng bệnh lao; 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn 

KBCB TYT xã 

Măng Bút 

  

4 Y Trang 2462/KT-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần: Buổi sáng 

từ 7h00-11h00, buổi 

Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa 

TYT xã Măng 
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tại  Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015của Bộ 

trưởng Bộ y tế và 

Bộ Nội vụ 

chiều từ 13h00-17h00. 

Trực chuyên môn theo 

lịch phân công. 

Bút 

VII. TRẠM Y TẾ XÃ ĐẮK RING 

1. Địa chỉ: Thôn Vác Y Nhong, xã Đắk Ring, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng: từ 07h00 - 11h00, buổi chiều từ 13h00-

17h00. Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ 

sở khám bệnh, 

chữa bệnh  

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (nếu có) 

Ghi  

chú 

1 
Nguyễn Thị 

Giang Hương 

2440/KT-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu,khám bệnh, chữa 

bệnh thông thông theo 

quy định tại thông tư số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

của Bộ trưởng Bộ Y tế và 

Bộ trưởng Bộ nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều 

từ 13h00-17h00. 

Trực chuyên môn 

theo lịch phân 

công. 

Y sỹ đa khoa; 

KBCB đa khoa; 

cao đẳng điều 

dưỡng đa khoa; 

 TYT xã Đăk 

Ring 

  

2 A Anh 
2557/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; thực hiện kỹ thuật 

siêu âm tổng quát; Hướng 

dẫn chẩn đoán, điều trị và 

dự phòng bệnh lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều 

từ 13h00-17h00. 

Bác sĩ đa khoa, 

KBCB đa khoa; 

thực hiện kỹ 

thuật siêu âm 

tổng quát; Hướng 
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Trực chuyên môn 

theo lịch phân 

công. 

dẫn chẩn đoán, 

điều trị và dự 

phòng bệnh lao; 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn 

KBCB TYT xã 

Đăk Ring 

3 
Nguyễn Tùng 

Lâm 

2365/KT-

CCHN 

Thực hiệnphạm vi hoạt 

động chuyên môn theo 

quy định tại Thông tư liên 

tịch số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ trưởng 

Bộ y tế và Bộ trưởng Bộ 

nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều 

từ 13h00-17h00. 

Trực chuyên môn 

theo lịch phân 

công. 

Cử nhân điều 

dưỡng đa khoa, 

TYT xã Đắk 

Ring 

  

4 
Đoàn Thị Kim 

Giang 

000882/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn về hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều 

từ 13h00-17h00. 

Trực chuyên môn 

theo lịch phân 

công. 

Cao đẳng hộ 

sinh;   

TYT xã Đăk 

Ring 
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5 
Nguyễn Thị 

Tuất 

000853/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh đa 

khoa; Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên môn 

theo quy định tại  Thông 

tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 07/10/2015 

của Bộ trưởng Bộ y tế và 

Bộ trưởng Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 

hàng tuần: Buổi 

sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều 

từ 13h00-17h00 tại 

Trạm Y tế xã Đắk 

Ring. Trực chuyên 

môn theo lịch phân 

công. 

Y sĩ đa khoa; 

KBCB đa khoa; 

Phụ trách Trạm 

Cao đẳng điều 

dưỡng TYT xã 

Đắk Ring 

  

VIII. TRẠM Y TẾ THỊ TRẤN MĂNG ĐEN 

1. Địa chỉ: Thôn Kon Leng 1, thị trấn Măng Đen, Kon Plông 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng: từ 07h00 - 11h00, buổi chiều từ 13h00-

17h00. Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành 

nghề  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian đăng ký 

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa 

bệnh (nếu có) 

Ghi 

chú 

1 Đinh Thị Lan 
000835/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 13h00-

17h00. Trực chuyên môn 

theo lịch phân công. 

Y sỹ  đa khoa, 

KBCB đa khoa; 

Phụ trách Trạm 

TYT thị trấn 

Măng Đen 

  

2 Y Ní 
2539/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa; 

Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị và dự 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 13h00-

17h00 tại Trạm Y tế Thị trấn 

Bác sĩ đa khoa, 

KBCB đa khoa; 

Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị và 
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phòng bệnh lao Măng Đen. Trực chuyên 

môn theo lịch phân công. 

dự phòng bệnh 

lao; Chịu trách 

nhiệm chuyên 

môn Trạm Y tế 

Thị trấn Măng 

Đen 

3 Trần Thị Hòa 
2421/KT-

CCHN 

Thực hiện theo 

phạm vị chuyên 

môn theo quy định 

tại Thông tư liên 

tịch số 

26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

Trưởng Bộ Y tế và 

Bộ Trưởng Bộ Nội 

vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 13h00-

17h00 tại Y tế xã Măng 

Cành. Trực chuyên môn 

theo lịch phân công. 

Cao đẳng điều 

dưỡng đa khoa, 

TYT thị trấn 

Măng Đen 

 

 

 

IX. TRẠM Y TẾ XÃ MĂNG CÀNH 

1. Địa chỉ: Thôn Kon Chênh, xã Măng Cành, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum. 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng: từ 07h00 - 11h00, buổi chiều từ 13h00-

17h00. Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ hành 

nghề 

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh  

Vị trí chuyên môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

(nếu có) 

Ghi 

 chú 

1 Phạm Thị 000867/KT- Thực hiện các kỹ Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng Cử nhân điều   
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Loan CCHN thuật chuyên môn về 

Hộ sinh 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00 tại Trạm Y 

tế xã Măng Cành. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

dưỡng sản khoa, 

TYT Xã Măng 

Cành 

2 Y Ni 2564/KT-CCHN 

Khám bệnh, chữa 

bệnh đa khoa;Khám 

bệnh, chữa bệnh định 

hướng Tai mũi họng; 

Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00 tại Trạm Y 

tế xã Măng Cành. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Bác sĩ đa khoa; 

Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh lao; 

Chịu trách nhiệm 

chuyên môn TYT 

Xã Măng Cành 

  

3 
Dương Đình 

Ước 
2213/KT-CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư  số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

27/058/2015 Của Bộ 

y tế - Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00 tại Y tế xã 

Măng Cành. Trực chuyên 

môn theo lịch phân công. 

Y sĩ đa khoa, có 

Giấy chứng nhận 

định hướng YHCT 

TYT Xã Măng 

Cành 

  

4 
Hoàng Thị 

Oanh 
2320/KT-CCHN 

Thực hiện phạm vi 

hoạt động chuyên 

môn theo quy định tại  

Thông tư liên tịch số 

26/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00 tại Trạm Y 

tế xã Măng Cành. Trực 

chuyên môn theo lịch 

phân công. 

Cao đẳng điều 

dưỡng đa khoa, 

Phụ trách Trạm 

TYT Xã Măng 

Cành 
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X. TRẠM Y TẾ XÃ PỜ Ê 

1. Địa chỉ: Thôn Vi K Tàu, xã Pờ Ê, huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum 

2. Thời gian hoạt động của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần: Buổi sáng: từ 07h00 - 11h00, buổi chiều từ 13h00-

17h00. Trực 24/24 giờ các ngày trong tuần. 

3. Danh sách đăng ký người hành nghề khám bệnh, chữa bệnh: 

STT Họ và tên  

Số giấy phép 

hành nghề/Số 

chứng chỉ 

hành nghề 

Phạm vi hành nghề  

Thời gian đăng ký  

hành nghề tại cơ sở 

khám bệnh, chữa bệnh 

Vị trí chuyên 

môn 

Thời gian 

đăng ký hành 

nghề tại cơ sở 

khám bệnh, 

chữa bệnh 

(nếu có) 

Ghi  

chú 

1 
Đặng Thị 

Anh Văn 

000821/KT-

CCHN 

Thực hiện các kỹ thuật 

chuyên môn Hộ sinh 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00 tại Trạm Y 

tế xã Pờ Ê. Trực chuyên 

môn theo lịch phân công. 

Cao đẳng hộ sinh; 

TYT Xã Pờ Ê 

  

2 A Bơi 
2231/KT-

CCHN 

Khám bệnh, chữa bệnh 

đa khoa; thực hiện kỹ 

thuật siêu âm tổng 

quát; Hướng dẫn chẩn 

đoán, điều trị và dự 

phòng bệnh lao 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00 tại Trạm Y 

tế xã Pờ Ê. Trực chuyên 

môn theo lịch phân công. 

Bác sĩ đa khoa, 

thực hiện kỹ thuật 

siêu âm tổng 

quát; Hướng dẫn 

chẩn đoán, điều 

trị và dự phòng 

bệnh lao; Chịu 

trách nhiệm 

chuyên môn TYT 

xã Pờ Ê 
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3 Y Yak 
001970/KT-

CCHN 

Tham gia sơ cứu ban 

đầu, khám bệnh, chữa 

bệnh thông thường 

theo quy định tại 

Thông tư liên tịch số 

10/2015/TTLT-BYT-

BNV ngày 27/05/2015 

của Bộ y tế- Bộ nội vụ 

quy định mã số , tiêu 

chuẩn chức danh nghề 

nghiệp bác sỹ, bác sỹ y 

học dự phong, y sỹ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00 tại Trạm Y 

tế xã Pờ Ê. Trực chuyên 

môn theo lịch phân công. 

Y sỹ đa khoa, cao 

đẳng dược 

TYT Xã Pờ Ê 

  

4 
Phạm Thị 

Kắt Nghĩa 

003823/QNG-

CCHN 

Thực hiện theo chức 

năng nhiệm vụ của 

Điều dưỡng quy định 

tại Thông tư liên tịch 

số 26/2015/TTLT-

BYT-BNV ngày 

07/10/2015 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế và Bộ 

trưởng Bộ Nội vụ 

Từ thứ 2 đến thứ 6 hàng 

tuần: Buổi sáng từ 7h00-

11h00, buổi chiều từ 

13h00-17h00 tại Trạm Y 

tế xã Pờ Ê. Trực chuyên 

môn theo lịch phân công. 

Cử nhân Điều 

dưỡng đa khoa;  

TYT Pờ Ê 

  

 

 Kon Plông, ngày 30 tháng 07 năm 2024 

ĐẠI DIỆN CƠ SỞ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Quách Hữu Nam 
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